
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HƯƠNG XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  220/QĐ-UBND Hương Xuân, ngày 03 tháng 12 năm 2021 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số:122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ, quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, Bản văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”.  

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 của khu dân 

cư thôn: 8,9,10,11, Tây Linh, Phú Thuận, Phú Nhuận, Thuận Lộc. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 968 hộ gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định 

này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, các thôn, Công chức Văn hóa - Xã 

hội xã, các ngành liên quan và các gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 
 
 



 
 
 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN 8 

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 03/11/2021  

của Chủ tịch UBND xã) 

 

Stt Họ Và Tên 

1.  Nguyễn Văn Ổi 

2.  Nguyễn Khánh 

3.  Nguyễn Trọng  

4.  Lại Phàn 

5.  Lại Thị Túc 

6.  Lương Chiến (A) 

7.  Nguyễn Thị Lành 

8.  Hoàng Đình Nhâm 

9.  Cao Hoàng Sơn 

10.  Nguyễn Duy Chi 

11.  Lê Anh Dũng 

12.  Trần Hồng 

13.  Lương Trí 

14.  Lương Đức Thành 

15.  Trần Siêu 

16.  Lương Tranh 

17.  Trương Khàn 

18.  Đoàn Dũng 

19.  Huỳnh Thị Phòng 

20.  Đoàn Doãn 

21.  Lương Toán 

22.  Lại Công Quyết 

23.  Huỳnh Việt Thành 

24.  Võ Lợi 

25.  Trần Văn Khánh 

26.  Trần Đê 

27.  Nguyễn Thị Gái 

28.  Lương Vân 

29.  Lê Thị Yến 

30.  Lê Hữu Hùng 

31.  Mai Thắng Lợi 

32.  Trần Thị Chanh 

33.  Đoàn Thị Ngân 

34.  Trần Thị Thương 

35.  Nguyễn Văn Lượm 

36.  Trần Văn Quý 



 
 

37.  Trần Văn Hảo 

38.  Lương Chức 

39.  Trần Châu 

40.  Trương thị Chậm 

41.  Nguyễn Tỏa 

42.  Trần Kính 

43.  Cao Thị Chanh 

44.  Nguyễn Chức 

45.  Đoàn Thị Chuyền 

46.  Trương Minh 

47.  Hoàng Cúc 

48.  Bùi Ngọc Phiến 

49.  Huỳnh Văn Sơn 

50.  Nguyễn Thị lợi 

51.  Lê Bá Khảm 

52.  Nguyễn Văn Trưởng 

53.  Nguyễn Thị Thí 

54.  Trần Thị Thía 

55.  Phạm Văn Khuông 

56.  Nguyễn Xuân Trường 

57.  Hoàng Thị Minh 

58.  Đỗ Văn Lộc 

59.  Nguyễn Văn Tân 

60.  Nguyễn Văn Tiến 

61.  Lê Văn Đức 

62.  Mai Thị Nga 

63.  Lê Thị Cam 

64.  Trần Chiến 

65.  Trần Nhật Tân 

66.  Trần Lập 

67.  Trịnh Thị Thu Hà 

68.  Lê Văn Tuấn 

69.  Nguyễn Xuân Ninh 

70.  Đặng Hường 

71.  Mai Hùng 

72.  Nguyễn Công Trứ 

73.  Đặng Quang Dung 

74.  Đoàn Sa 

75.  Mai Hường 

76.  Mai Châu 

77.  Trần Thị Nhạn 

78.  Lương Tri 

79.  Hoàng Nghĩa 



 
 

80.  Phạm Kha 

81.  Trương Bèo 

82.  Trần Chín 

83.  Hoàng Kiểu 

84.  Nguyễn Lương Bình 

85.  Lê Văn Hóa 

86.  Đặng Minh Lợi 

87.  Lương Thanh Sơn 

88.  Nguyễn Dũng 

89.  Lương Thanh Tú 

90.  Lương Chiến (B) 

91.  Trần Dồn  

92.  Trần Minh Quốc 

93.  Trần Thị Mến 

94.  Trần Thị Sưa 

95.  Đoàn Châu 

96.  Nguyễn Đúp 

97.  Trần Đức Tính 

98.  Lê Phú 

99.  Cao Định 

100.  Đinh Thị Bình 

101.  Nguyễn Thị Xuy 

102.  Cao Thành 

103.  Cao Cường 

104.  Nguyễn Thị Thúy Lộc 

105.  Nguyễn Hữu Hùng 

106.  Đoàn Đụt 

107.  Lê Văn An 

108.  Trần Văn Phước 

109.  Nguyễn Quốc Nam 

110.  Nguyễn Văn Thành 

111.  Đoàn Thuần 

112.  Lê Hữu Thành 

113.  Trần Xuân Hồng 

114.  Hoàng Ánh 

115.  Võ Tuấn 

116.  Trần Tuyến 

117.  Lương Thị Nhàn 

118.  Huỳnh Thị Yến 

119.  Lương Thanh 

120.  Đoàn Tâm 

121.  Lương Phước 

122.  Lương Thiện Thạch 



 
 

123.  Đoàn Văn Thi 

124.  Lại Quang Vinh 

125.  Lê Anh Hữu 

126.  Lương Vinh 

127.  Đoàn Thành 

128.  Lại Quang Lâm 

129.  Nguyễn Công Hùng 

130.  Lê Chí Quyết 

131.  Lê Thành Năm 

132.  Hoàng Đình Thành 

133.  Trương Quốc khánh 

134.  Nguyễn Ngọc Ân 

135.  Nguyễn Duy Phúc 

136.  Nguyễn Thị Thanh Thương 

137.  Nguyễn Thị Lê 

138.  Võ Thị Khánh 

139.  Lương Văn Lộc 

140.  Nguyễn công Vũ 

141.  Nguyễn Văn Phước 

142.  Trần Rớt 

143.  Lương Minh Nhật 

144.  Từ Trường Hậu 

145.  Trần Độ 

146.  Lại Hùng 

147.  Đoàn Vĩnh Phong 

148.  Nguyễn Thị Loan 

149.  Nguyễn Đàm 

150.  Huỳnh Minh Trung 

151.  Lê Thị Kiều Thu 

152.  Lại Thị Hồng 

153.  Lê Minh Thơ 

154.  Lương Thị Thủy 

155.  Trần Hòa 

156.  Đỗ Xuân Thể 

157.  Lương Thị Lập 

158.  Trần Văn Thành 

159.  Lương Tiểu Long 

160.  Trương Anh Tuấn 

161.  Trần Phúc 

162.  Hoàng Sỹ 

163.  Nguyễn Xuân Tĩnh 

164.  Nguyễn Văn Mẫn 

165.  Lê Phước Xuân Ánh 



 
 

166.  Nguyễn Văn Minh 

167.  Bùi Văn Thành 

168.  Phạm Cường 

169.  Nguyễn Văn Duật 

170.  Trần Thị Thu 

171.  Trần Hồng Sơn 

172.  Trần Thị Hòa 

173.  Trương Hoàng Phúc 

174.  Nguyễn Trường 

175.  Lê Hữu Phong 

176.  Đặng Thị Kim Anh 

177.  Trần Văn Mẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN 9 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./11/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) 

TT Họ và tên 

1.  Lê Thanh Hoàng 

2.  Trần Quang Vinh 

3.  Nguyễn Thị Thái 

4.  Hồ Thị Bích Tuyết 

5.  Hồ Thị Bích Nga 

6.  Hồ Thị Lý 

7.  Đặng Thị Loan 

8.  Mai Văn Hòa 

9.  Phan Gia Phụng 

10.  Dương Văn Mừng 

11.  Đặng Văn Hoàng 

12.  Đặng Thanh Minh 

13.  Vũ Thái Sơn 

14.  Nguyễn Thị Cảnh 

15.  Nguyễn Ngọc 

16.  Cao Viết Hùng 

17.  Cao Thị Lợi 

18.  Trần Minh Sơn 

19.  Nguyễn Văn Hóa 

20.  Nguyễn Phước Quyến 

21.  Trần Thị Thân Thương 

22.  Nguyễn Thị Xuân Thủy 

23.  Võ Huy Tuyên 

24.  Phan Gia Quãng 

25.  Phan Thị Khánh 

26.  Lê Văn Định 

27.  Nguyễn Thị Lỗi 

28.  Phạm Thị Hiên 

29.  Nguyễn Thị Minh Tâm 

30.  Lê Thị Thùy 

31.  Hồ Tất Thiên 

32.  Trần Thị Miên 

33.  Nguyễn Thị Lệ Hường 

34.  Hoàng Thị Huê 

35.  Trần Đình Hà 

36.  Hoàng Thanh Bình 

37.  Trần Thanh Ninh 

38.  Trần Thị Xuyến 

39.  Võ Huy Quyết 



 
 

40.  Ngô Xuân Ngiêm 

41.  Trần Thị Nghĩa 

42.  Nguyễn Thị Vân 

43.  Trần Trọng Dương 

44.  Nguyễn Lành 

45.  Phan Gia Điền 

46.  Huỳnh Ngọc Ẩn 

47.  Trần Viết Phước 

48.  Nguyễn Văn Quốc 

49.  Vũ Phương Nam 

50.  Nguyễn Văn Tưởng 

51.  Nguyễn Đức Thành 

52.  Lê Thị Phi 

53.  Lê Thị Hương 

54.  Lê Văn Cường 

55.  Lê Quang Lâm 

56.  Trần Văn Tuấn 

57.  Nguyễn Thị Hoa 

58.  Quách Vũ Nhật 

59.  Lê Văn Bát 

60.  Lê Thị Mỹ Lệ 

61.  Lê Văn Hoan 

62.  Trần Thị Thỉ 

63.  Nguyễn Thị Liễu 

64.  Lê Văn Bi 

65.  Trần Văn Vui 

66.  Phạm Thị Lắc 

67.  Trần Thị Hoa 

68.  Lê Văn Đình 

69.  Lê Văn Đạt 

70.  Lê Viết Hùng 

71.  Nguyễn Văn Để 

72.  Nguyễn Văn Điền 

73.  Trần Đình Thể 

74.  Lê Thanh Sơn 

75.  Huỳnh Đăng Cân 

76.  Phan Dĩnh 

77.  Lê Thị Hồng 

78.  Lê Văn Ngưu 

79.  Hồ Xuân Hải 

80.  Hồ Xuân Tuấn 

81.  Lê Thị Như 

82.  Cao Duy Tân 



 
 

83.  Võ Xuân Thường 

84.  Trương Trợ 

85.  Dương Hiền 

86.  Phạm Trọng Ngĩa 

87.  Đổ Thị Chanh 

88.  Trần Hưng Trứ 

89.  Nguyễn Vãng 

90.  Huỳnh Thảo 

91.  Lê Văn Tuyển 

92.  Nguyễn Xuân Viêm 

93.  Huỳnh Thị Ngân 

94.  Đoàn Văn Sóng 

95.  Phan Thế Thời 

96.  Trần Văn Đức 

97.  Trần Văn Phúc 

98.  Nguyễn Xuân Bình 

99.  Nguyễn Thị Hạnh 

100.  Lê Vũ Bảo 

101.  Trần Ngọc Thân 

102.  Cao Xuân Thành 

103.  Nguyễn Đức Dũng 

104.  Nguyễn Thị Thanh Thủy 

105.  Nguyễn Thị Hường 

106.  Trần Lực 

107.  Trần Văn Dường 

108.  Dương Quang Bé 

109.  Dương Thị Mai 

110.  Trần Ngọc Sau 

111.  Trần Ngọc Phước 

112.  Trần Thế Tài 

113.  Nguyễn Tuấn Dũng 

114.  Nguyễn Thị Huế 

115.  Hoàng Trung Nam 

116.  Phan Gia Xứng 

117.  Dương Văn Thánh 

118.  Dương Quang Huy 

119.  Dương Văn Thành 

120.  Đinh Như Huy 

121.  Võ Thành Cương 

122.  Nguyễn Công Trình 

123.  Nguyễn Công Dũng 

124.  Trần Thanh Nghiệp 

125.  Phạm Thị Bường 



 
 

126.  Trần Xuân Phương 

127.  Nguyễn Xuân Nam 

128.  Đặng Xuân Thu 

129.  Nguyễn Hạnh 

130.  Phan Văn Nghiệp 

131.  Trần Thị Hằng 

132.  Nguyễn Văn Việt 

133.  Phan Văn Hữu 

134.  Hoàng Thị Hồng 

135.  Hà Ngọc Toàn 

136.  Trần Văn Danh 

137.  Trần Lạc 

138.  Nguyễn Văn Dũng 

139.  Phan Cảnh Thống 

140.  Lê Thị Tỉnh 

141.  Nguyễn Tài 

142.  Trương Phúc 

143.  Lê Văn Lương 

144.  Đỗ Ngọc Nam 

145.  Nguyễn Thị Bình 

146.  Trần Thị Thạnh 

147.  Nguyễn Thị Thanh Thảo 

148.  Phan Thế Xê 

149.  Mai Văn Tri 

150.  Lê Thanh Hiền 

151.  Dương Thị Thương 

152.  Lê Hoàng Mẫn 

153.  Lê Thị Nhạn 

154.  Lê Hữu Kim Quỳnh 

155.  Phan Gia Lợi 

156.  Nguyễn Thị Thu Hà 

157.  Đinh Văn Hải 

158.  Trần Thị Linh Lan 

159.  Lê Thị Hơ Ly 

160.  Phan Văn Minh 

161.  Đỗ Ngọc Quốc 

162.  Nguyễn Xuân Thủy 

163.  Nguyễn Thị Như Ngọc 

164.  Trần Cương 

165.  Hồ Sỹ Minh 

166.  Phạm Thị Sương 

167.  Phan Gia Thắng 

168.  Đỗ Ngọc Quốc 



 
 

169.  Lại Thị Sương 

170.  Nguyễn Văn Chuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN 10 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./11/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) 

TT Họ và tên Khu dân cư Ghi chú 

1.  Lê Minh Tài Thôn 10  

2.  Vũ Thị Thủy Thôn 10  

3.  Dương Đức Nhót Thôn 10  

4.  Nguyễn Duy Bê Thôn 10  

5.  Mai Ngọc Thanh Thôn 10  

6.  Phan Phụng Thôn 10  

7.  Phan Tiến Thôn 10  

8.  Đặng Hữu Chuồn Thôn 10  

9.  Lưu Thiếu Tường Thôn 10  

10.  Trần Trọng Đắc Thôn 10  

11.  Đào  Thiên Thôn 10  

12.  Nguyễn Văn Hiệu Thôn 10  

13.  Trần Đức Tiến Thôn 10  

14.  Phan Thị Thân Thôn 10  

15.  Lê Văn Liêm Thôn 10  

16.  Lê Văn Hài Thôn 10  

17.  Quách Hữu Ba Thôn 10  

18.  Trần Văn Cư Thôn 10  

19.  Trương Phước Thôn 10  

20.  Quách Đình Nam Thôn 10  

21.  Nguyễn Đình Thời Thôn 10  

22.  Hoàng Phương Thảo Thôn 10  

23.  Bạch Đức Bình Thôn 10  

24.  Hồ Lễ Thôn 10  

25.  Trần  Ý Thôn 10  

26.  Huỳnh Lượng Thôn 10  

27.  Phan Văn Ngừng Thôn 10  

28.  Trần Thị Mai Thôn 10  

29.  Đặng Văn Minh Thôn 10  

30.  Phan Đình Phước Thôn 10  

31.  Đặng Phi Mân Thôn 10  

32.  Đặng Văn Tuấn Thôn 10  

33.  Trần Thị Dậu Thôn 10  

34.  Nguyễn Thị Thu Thôn 10  

35.  Nguyễn Đức Hiếu Thôn 10  

36.  Nguyễn Đức Thạnh Thôn 10  

37.  Nguyễn Thị Bé Thôn 10  

38.  Lê Thị Lý Thôn 10  



 
 

39.  Nguyễn Ánh Thôn 10  

40.  Nguyễn Đức Thành Thôn 10  

41.  Nguyễn Văn Nam Thôn 10  

42.  Trương Văn Dũng Thôn 10  

43.  Lê Anh Tuấn Thôn 10  

44.  Phan Doãn Dũng Thôn 10  

45.  Hoàng Duật Thôn 10  

46.  Nguyễn Văn Hậu Thôn 10  

47.  Khuất Duy Dụng Thôn 10  

48.  Võ Huy Quang Thôn 10  

49.  Phạm Điễm Thôn 10  

50.  Lê Văn Chang Thôn 10  

51.  Phạm Ngọc Huy Thôn 10  

52.  Trần Hưng Thuyết Thôn 10  

53.  Nguyễn Cư Thôn 10  

54.  Nguyễn Ngọc Minh Phương Thôn 10  

55.  Nguyễn Ngọc Châu Thôn 10  

56.  Lê Đức Lưu Thôn 10  

57.  Phan An Toàn Thôn 10  

58.  Phan Doãn Trung Thôn 10  

59.  Bùi Thị Vinh Thôn 10  

60.  Diệp Hải Triều Thôn 10  

61.  Nguyễn Chiến Thắng Thôn 10  

62.  Nguyễn Thị Trung Thôn 10  

63.  Lê Văn Hòa Thôn 10  

64.  Nguyễn Thị Điểu Thôn 10  

65.  Trần Anh Ngọc Thôn 10  

66.  Võ Kỳ Thôn 10  

67.  Mai Đình Lạc Thôn 10  

68.  Nguyễn Đức Tâm Thôn 10  

69.  Lê Thị Vỹ Thôn 10  

70.  Lê Đức Tâm Thôn 10  

71.  Trần Thiệt Thôn 10  

72.  Lê Thị Thuận Thôn 10  

73.  Nguyễn Thị Hòe Thôn 10  

74.  Trần Cược Thôn 10  

75.  Nguyễn Thị Hải Thôn 10  

76.  Nguyễn Văn Hóa Thôn 10  

77.  Võ Viết An Thôn 10  

78.  Trần Thị Luật Thôn 10  

79.  Võ Phước Thôn 10  

80.  Võ Thanh Tâm Thôn 10  

81.  Trương Thị Thảo Thôn 10  



 
 

82.  Nguyễn Thị Linh Thôn 10  

83.  Nguyễn Thị Thúy Thôn 10  

84.  Võ Sĩ Lợi Thôn 10  

85.  Vĩnh Đương Thôn 10  

86.  Trần Xuân Ngạn Thôn 10  

87.  Lê Văn Khánh Thôn 10  

88.  Mai Văn Hùng Thôn 10  

89.  Trần Thị Hóa Thôn 10  

90.  Ngô Xuân Sơn Thôn 10  

91.  Lê Đức Trấp Thôn 10  

92.  Lê Thị Tuyết Thôn 10  

93.  Lê Quốc Giới Thôn 10  

94.  Nguyễn Viết Phượng Thôn 10  

95.  Nguyễn Thị Hồng Thôn 10  

96.  Nguyễn Hoán Thôn 10  

97.  Phạm Thị Xuân Thôn 10  

98.  Nguyễn Thị Nhàn Thôn 10  

99.  Dương Quang Trổi Thôn 10  

100.  Phạm Thị Phương Thôn 10  

101.  Trần Quang Bạn Thôn 10  

102.  Nguyễn Thị Nhung Thôn 10  

103.  Trương Thị Hương Thôn 10  

104.  Lê Xuân Hải Thôn 10  

105.  Lê Xuân Dương Thôn 10  

106.  Nguyễn Văn Cường Thôn 10  

107.  Nguyễn Phong Cán Thôn 10  

108.  Phan Xuân Văn Thôn 10  

109.  Ngô Thị Thủy Thôn 10  

110.  Trần Anh Quang Thôn 10  

111.  Nguyễn Thị Nghiêm Thôn 10  

112.  Nguyễn Văn Chung Thôn 10  

113.  Trần Hữu Quang Thôn 10  

114.  Phan Văn Hiến Thôn 10  

115.  Nguyễn Đức Tiến Thôn 10  

116.  Lê Khánh Hòa Thôn 10  

117.  Nguyễn Xuân Phú Thôn 10  

118.  Lê Văn Huấn Thôn 10  

119.  Trần Ngọc Vinh Thôn 10  

120.  Phan Thanh Lương Thôn 10  

121.  Hồ Lịnh Thôn 10  

122.  Trần Công Điền Bích  Thôn 10  

123.  Võ Văn Tuyến Thôn 10  

124.  Võ Duy Quốc Thôn 10  



 
 

125.  Lê Duy Nhân Thôn 10  

126.  Hồ Văn Thành Thôn 10  

127.  Nguyễn Thị Dung Thôn 10  

128.  Trần Quốc Toản Thôn 10  

129.  Phan Thế Thịnh Thôn 10  

130.  Nguyễn Thăng Long Thôn 10  

131.  Trần Phúc Thạch Thôn 10  

132.  Trần Thanh Thôn 10  

133.  Lê Minh Đức Thôn 10  

134.  Phạm Văn Hiếu Thôn 10  

135.  Huỳnh Văn Thanh Thôn 10  

136.  Dương Cảnh Tuấn Thôn 10  

137.  Lê Minh Tình Thôn 10  

138.  Hồ Văn An Thôn 10  

139.  Lê Minh Hoàng Thôn 10  

140.  Hoàng Văn Thiện Thôn 10  

141.  Lê Xuân Phúc Thôn 10  

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN 11 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./11/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) 

Stt Họ Và Tên 

1.  Cái Thị Thừa 

2.  Nguyễn Thị Thức 

3.  Trần Minh 

4.  Nguyễn Công Hiền 

5.  Phan Văn Trung 

6.  Nguyễn Lanh 

7.  Đoàn Văn Nghĩa 

8.  Trần Đức Hà 

9.  Võ Thị Ánh Tuyết 

10.  Đinh Như Túc 

11.  Trần Ngần 

12.  Trần Năm 

13.  Lê Viết Hà 

14.  Trần Thông 

15.  Đặng Cư 

16.  Phan Ngọc Tài 

17.  Trần Thị Bê 

18.  Trần Phước Nhã 

19.  Nguyễn Hữu Chớ 

20.  Nguyễn Ngưu 

21.  Đặng  Hùng 

22.  Trần Hữu Châu 

23.  Dương Thị Tâm 

24.  Hoàng Nam 

25.  Đặng Thị Thẻo 

26.  Lương Thị Thiếp 

27.  Lê Minh Hai 

28.  Nguyễn Thị Hòa 

29.  Đinh Kỳ Dưỡng 

30.  Đặng Chiến 

31.  HoàngThị Huỳnh 

32.  Nguyễn Thị Điệp 

33.  Lương Đáp 

34.  Phạm Thị Kim Ngọc 

35.  Nguyễn Văn Ngết 

36.  Nguyễn Phước Trợ 

37.  Đoàn Minh 

38.  Hoàng Văn Tuấn 



 
 

39.  Trương Minh Ánh 

40.  Trương Minh Phúc 

41.  Trương Mừng 

42.  Phan Văn Chức 

43.  Hoàng Sinh 

44.  Trần Thức 

45.  Nguyễn Đóng 

46.  Đặng Lạng 

47.  Cao Lồ 

48.  Cao Thới 

49.  Lê Cúc 

50.  Nguyễn Thị Lành 

51.  Châu Thị Cấp 

52.  Nguyễn Thị Gái 

53.  Trần Cư (Hồng) 

54.  Nguyễn Thị Bình 

55.  Lê Đức 

56.  Lê Thị Tim 

57.  Nguyễn Thị Kiên 

58.  Lương Lồng 

59.  Lê Thị Sáu 

60.  Cao Ngọc Quản 

61.  Đặng Văn Hùng 

62.  Trương Ánh Vương 

63.  Phan Thị Diệu Hương 

64.  Tống Thị Hòa 

65.  Nguyễn Anh Tuấn 

66.  Nguyễn Thành Dũng 

67.  Trần Đình Phúc 

68.  Nguyễn Văn Thuân 

69.  Đinh Thị Tỉnh 

70.  Hồ Thị Thơn 

71.  Hoàng Quý Trọng 

72.  Hồ Thị Hương (Lợi) 

73.  Mai Kim Hùng 

74.  Lương Định 

75.  Lê Nam 

76.  Nguyễn Thị Hiền 

77.  Trần Thắng 

78.  Nguyễn Thị Thu 

79.  Nguyễn Thị Yến 

80.  Mai Đô 

81.  Lương Sinh 



 
 

82.  Đặng Xuân Lợi 

83.  Trương Thị Gái 

84.  Đặng Xuân Hòa 

85.  Hồ Thắng 

86.  Huỳnh Bình 

87.  Đặng Văn Phú 

88.  Hoàng Phước 

89.  Lương Hường 

90.  Mai Xồ 

91.  Nguyễn Ngọc Huy 

92.  Lê Thị Kim 

93.  Trần Minh 

94.  Đặng Quý 

95.  Trần Cư 

96.  Phạm Hòa 

97.  Phan Thuận  

98.  Phạm Hiệp 

99.  Trần Trung 

100.  Phạm Bình Sơn 

101.  Nguyễn Công Trãi 

102.  Lương Văn Công Vũ 

103.  Hồ Lượng 

104.  Hồ Đãi 

105.  Hồ Dũng 

106.  Trần Thị Xuân 

107.  Lê Thanh Bình 

108.  Phạm Quốc Bình 

109.  Phạm Quang Tuấn 

110.  Lê Hiền 

111.  Lương Nghĩa 

112.  Phan Cảnh Cao 

113.  Trần Đại Dương 

114.  Lương Quyết 

115.  Lê Ánh 

116.  Đặng Thị Thủy 

117.  Lê Viết Nam 

118.  Võ Sỹ Tuấn 

119.  Trương Minh Xuân 

120.  Hoàng Xuân Tý 

121.  Phạm Ngọc Rin 

122.  Lê Quang Cường 

123.  Phan Văn Rép 

124.  Hoàng Quốc Sữ 



 
 

125.  Mai Cường 

126.  Nguyễn Dũng 

127.  Trần Chúc 

128.  Trần Thị Hải 

129.  Trần Thị Tân 

130.  Phạm Văn Bình 

131.  Lương Văn Thạnh 

132.  Nguyễn Thanh Hồng 

133.  Nguyễn Trọng Thể 

134.  Huỳnh Phúc  

135.  Lương Hữu Phước 

136.  Mai Dương Nam 

137.  Trần Văn Nam 

138.  Trần Văn Trực 

139.  Mai Thị Mộng Lài 

140.  Lương Văn Minh Tạo 

141.  Trần Văn Là 

142.  Lương Văn Ba 

143.  Đoàn Thạch 

144.  Phạm Thị Nhã Phương 

145.  Lương Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN TÂY LINH 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./11/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) 

Stt Họ Và Tên 

1.  Ngô Thị Lành 

2.  Phan Ngọc Tin 

3.  Văn Kế 

4.  Phan Văn Lâu 

5.  Phan Thị Thu Ky 

6.  Nguyễn Tư 

7.  Phạm Thị Hoa 

8.  Đặng Xuân Sơn 

9.  Trần Hà 

10.  Nguyễn Thuật 

11.  Trần Ngọc Thi 

12.  Phạm Văn Thiện 

13.  Nguyễn Chiến 

14.  Lê Quý 

15.  Nguyễn Hồng Đức 

16.  Huỳnh Xuân Thu 

17.  Trần Văn Toàn 

18.  Phan Văn Sự 

19.  Nguyễn Hòa 

20.  Phan Thị Xí 

21.  Ngô Đình Duy khanh 

22.  Hoàng Văn Hiếu 

23.  Trần Quang 

24.  Hoàng Trọng Tín 

25.  Nguyễn Xuân Lộc 

26.  Phan Thị Hạnh 

27.  Nguyễn Văn Giao 

28.  Trần Đình Chương 

29.  Trần Văn Thành 

30.  Hoàng Thị Hồng 

31.  Hồ Đức Minh 

32.  Nguyễn Trọng Trạch 

33.  Ngô Đình Uy Khanh 

34.  Phan Hạnh 

35.  Phan Văn Châu 

36.  Hoàng Vân 

37.  Hoàng Thảo 

38.  Võ Trọng Thạnh 



 
 

39.  Nguyễn Văn Vinh 

40.  Nguyễn Đình Hai Nhất 

41.  Phạm Thị Đào 

42.  Trần Đình Huề 

43.  Nguyễn Xuân Hiếu 

44.  Hoàng Trung Sơn 

45.  Hoàng Trọng Dũng 

46.  Trần Thị Xuân Liên 

47.  Trần Văn Biên 

48.  Văn Hữu Khanh 

49.  Nguyễn Thị Ngắn 

50.  Nguyễn Duy Phú 

51.  Phan Văn Lừa 

52.  Phan Duy Cảnh 

53.  Hồ Thị Nương 

54.  Nguyễn Cương 

55.  Hứa Văn Hiên 

56.  Nguyễn Cường 

57.  Văn Hữu Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN PHÚ THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./11/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) 

Stt Họ Và Tên 

1.  Nguyễn Quang Lộc 

2.  Chu Văn Tuấn 

3.  Phan Viết Mỹ 

4.  Nguyễn Hữu Minh 

5.  Đỗ Thị Hồng Nhung 

6.  Đào Xuân Lợi 

7.  Lê Phương 

8.  Phạm Văn Tiến 

9.  Nguyễn Đức Hồng 

10.  Đặng Hoàng Dũng 

11.  Nguyễn Văn Thông 

12.  Nguyễn Văn Hải 

13.  Nguyễn Đắc Trọng 

14.  Nguyễn Vui 

15.  Nguyễn Thị Thuý 

16.  Nguyễn Thị Thu Sương 

17.  Trần Sơn 

18.  Trần Đại 

19.  Nguyễn Ngọc 

20.  Nguyễn Đình Trọng 

21.  Trần Văn Thoảng 

22.  Hồ Đỉnh 

23.  Dương Thị Xuân Tâm 

24.  Nguyễn Thị Hồng 

25.  Lê Tạo 

26.  Trần Hoà 

27.  Nguyễn Đình Sơn  

28.  Huỳnh Bảy 

29.  Pham Quang Tân 

30.  Ngô Viết Thanh 

31.  Nguyễn Thị Thảo 

32.  Nguyễn Văn Hoàng 

33.  Nguyễn Thị Minh Hà 

34.  Võ Thị Hòa 

35.  Nguyễn Xuân Lệ 

36.  Nguyễn Quốc Tuấn 

37.  Nguyễn Đăng Lập 

38.  Trương Quý Xuân 



 
 

39.  Phạm Quang Định 

40.  Đặng Anh Tố 

41.  Lê Hoài Nhân 

42.  Đỗ Văn Khoa 

43.  Nguyễn Thị Hương 

44.  Phạm Văn Đức 

45.  Hồ Văn Đàm 

46.  Đặng Hữu Phước 

47.  Trần Thị Kỳ 

48.  Trần Hữu Hải 

49.  Hoàng Thị Lành 

50.  Nguyễn Minh Luận 

51.  Hoàng Trung 

52.  Phan Chuyển 

53.  Nguyễn Văn Tuấn 

54.  Nguyễn Ngọc Rê 

55.  Phan Hậu  

56.  Trần Thị Xuân  Nhuyên 

57.  Trần Uyên Thông 

58.  Nguyễn Đào Xuân Lộc 

59.  Phan Duy Hiền 

60.  Đặng Hoàng Lân 

61.  Nguyễn Thị Vân 

62.  Trần Quốc 

63.  Phạm Duy Giáp 

64.  Phan Duy Chung 

65.  Nguyễn Văn Thắng 

66.  Trần Kỳ 

67.  Nguyễn Viết Sơn 

68.  Võ Mộc 

69.  Phan Văn Sang 

70.  Võ Ngọc Tuấn 

71.  Huỳnh Văn Khánh 

72.  Hoàng Lý 

73.  Nguyễn Tấn  

74.  Trần Thị Lệ Thanh 

75.  Trần Minh Thành 

76.  Phan Mai 

77.  Trần Thị Má 

78.  Nguyễn Văn Vinh 

79.  Trần Đình Huy 

80.  Phan Phước 

81.  Trương Thị Ánh Hồng 



 
 

82.  Nguyễn Ngọc Thống 

83.  Nguyễn Hiền 

84.  Trần Văn Thuận 

85.  Lê Thị Thu Thùy 

86.  Phạm Hữu Khoa 

87.  Cao Văn Hiểu 

88.  Lê Khắc Đông 

89.  Quách Hùng 

90.  Nguyễn Văn Thanh 

91.  Võ Long 

92.  Hồ Tăng 

93.  Hồ Thị Kim Lan 

94.  Phan Mớp 

95.  Lê Công Uẩn 

96.  Nguyễn Văn Nhớ 

97.  Phan Vui 

98.  Đỗ Xuân Tú 

99.  Văn Thị Thùy Trang 

100.  Mai Bá Thành 

101.  Văn Thị Mỹ Nhân 

102.  Hùnh Văn Khanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN THUẬN LỘC 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./11/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) 

Stt Họ Và Tên 

1.  Lê Hàn 

2.  Lê Văn Tuấn 

3.  Nguyễn Thị Chiện 

4.  Lê Đình Phong 

5.  Nguyễn Thị Mơ 

6.  Nguyễn Thị Hòa 

7.  Hồ Thị Thêm 

8.  Trần Thị Phương Thảo 

9.  Cao Văn Kiểu 

10.  Trần Thị Hương 

11.  Nguyễn Hữu Thuận 

12.  Đoàn Hựu 

13.  Nguyễn Hữu Hòa 

14.  Văn Thuận 

15.  Nguyễn Hữu Kính 

16.  Dương Thị Xê 

17.  Nguyễn Hữu Lộc 

18.  Trần Quốc Trường 

19.  Võ Quốc Tuấn 

20.  Nguyễn Thái Huy 

21.  Nguyễn Thị Ngọc Lan 

22.  Trần Văn Lương 

23.  Lê Hiệp 

24.  Trần Phước Hiền 

25.  Dương Hiệp 

26.  Nguyễn Thị Đẻo 

27.  Nguyễn Văn Tỵ 

28.  Nguyễn Thị Dạ Thảo 

29.  Đoàn Vinh 

30.  Trần Văn Sơn 

31.  Trần Hữu Lộc 

32.  Nguyễn Ty 

33.  Trần Đoàn 

34.  Võ Thị Mỹ Hạnh 

35.  Lê Bảo Thanh 

36.  Trần Hùng 

37.  Nguyễn Thanh 

38.  Võ Thanh Phong 



 
 

39.  Nguyễn Đình Khai Triển 

40.  Hồ Thị Phương 

41.  Chu Văn Tùng 

42.  Nguyễn Thị Bảo Yến 

43.  Mai Văn Đức 

44.  Phan Thị Dũng 

45.  Trần Vĩnh 

46.  Nguyễn Đình Phước 

47.  Trần Diêng 

48.  Nguyễn Nam 

49.  Nguyễn Văn Giàu 

50.  Trần Kính 

51.  Mai Văn Phúc 

52.  Huỳnh Chiến 

53.  Đặng Ngọc Khôi 

54.  Trần Thương 

55.  Phan Thị Quý 

56.  Nguyễn Trọng Phúc 

57.  Nguyễn Văn Thuý 

58.  Trần Tình 

59.  Đoàn Quang 

60.  Nguyễn Đình Tâm 

61.  Lê Đức 

62.  Trần Thị Bướm 

63.  Nguyễn Hai 

64.  Nguyễn Thị Yêm 

65.  Nguyễn Thái Bình 

66.  Võ Quốc Huy 

67.  Dương Thành Tiến 

68.  Huỳnh Thị Gái 

69.  Nguyễn Văn Liêm 

70.  Cao Văn Cảnh 

71.  Nguyễn Thành Vũ 

72.  Ngô Văn Lợi 

73.  Trần Quang Sơn 

74.  Đỗ Minh Ngọc 

75.  Châu Văn Chận 

76.  Lê Thị Hồng Huệ 

77.  Trần Thị Phùng Hương 

78.  Hồ Đắc Thường 

79.  Võ Đại Phương 

80.  Nguyễn Long 

81.  Nguyễn Văn Sơn 



 
 

82.  Lê Quang Thông 

83.  Lê Công Nam 

84.  Phạm Quốc Chương 

85.  Nguyễn Văn Vũ 

86.  Đoàn Lanh 

87.  Lê Quang Thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THÔN PHÚ NHUẬN 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./11/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) 

Stt Họ Và Tên 

1.  Trần Thanh Long 

2.  Trần Thị Hường 

3.  Nguyện Thành Long 

4.  Nguyễn Anh Quân 

5.  Nguyễn Hoàng Duy 

6.  Nguyễn Đức Thành 

7.  Nguyễn Biên 

8.  Nguyễn Thị lệ Thủy 

9.  Nguyễn Thị lệ Thu 

10.  Ngô Viết Bụi 

11.  Hoàng Sơn 

12.  Lê Thị Ánh Nguyệt 

13.  Nguyễn Đình Dũng 

14.  Trần Đình Thống 

15.  Trương Thị Loan 

16.  Nguyễn Văn mạnh 

17.  Trần Thanh Lâm 

18.  Trần Thị Chi 

19.  Chu Thị Lan 

20.  Nguyễn Thị Lệ 

21.  Đặng Văn Hòa 

22.  Nguyễn Đưc Sơn 

23.  Đỗ Thị Kỳ 

24.  Nguyễn Văn Chinh 

25.  Nguyễn Văn Hạnh 

26.  Võ Khánh  

27.  Nguyễn Đức Thượng 

28.  Hoàng Quang 

29.  Lê Văn Xuân 

30.  Đỗ Văn Dũng 

31.  Nguyễn Viết Ánh 

32.  Hồ Ngọc Tân 

33.  Đỗ Thị Thanh Hương 

34.  Trần Thị Bé 

35.  Mai Văn Thiệu 

36.  Trần Thị Ngáo 

37.  Huỳnh Hữu Tới 

38.  Nguyễn Hùng 



 
 

39.  Mai Dư 

40.  Nguyễn Lai 

41.  Huỳnh Xuân Dũng 

42.  Nguyễn Đình Anh Ngọc 

43.  Lê Văn Quân 

44.  Chu Văn Thành 

45.  Chu Thanh ngọc 

46.  Trần Thanh Cư 

47.  Nguyễn Văn Trí 

48.  Nguyễn Văn Đàn 

49.  Trần Dũng  

50.  Trương Văn Việt 

51.  Nguyễn Văn Nghĩa 

52.  Nguyễn Lộc 

53.  Lê Văn Giàu 

54.  Phạm Quang Thái 

55.  Võ Quốc Dũng 

56.  Nguyễn Quang Tâm Phong 

57.  Hoàng Hữu Anh Tuấn 

58.  Dương Công Dũng 

59.  Phan Thị Huế 

60.  Nguyễn Văn Dũng 

61.  Đặng Ngọc Ấn 

62.  Lê Huế 

63.  Nguyễn Nhỏ 

64.  Nguyễn Đình Từ 

65.  Nguyễn Đắc Đại 

66.  Lê Kim Hữu Giang 

67.  Văn Ẩn 

68.  Lê Thị Tuyết Mai 

69.  Hoàng Tôn Bảo Long 

70.  Hoàng Mạnh Hà 

71.  Hoàng Hóa 

72.  Hồ Thị Dòn 

73.  Hoàng Công Tuấn 

74.  Trương Hạ 

75.  Trương Trúc 

76.  Tôn Nữ Tuyết Dung 

77.  Nguyễn Đức Dũng 

78.  Đoàn Thị Ánh 

79.  Nguyễn Thanh Lý 

80.  Trần Ngọc Quỳnh 

81.  Nguyễn Đức Tuấn 



 
 

82.  Lê Văn Thạnh 

83.  Lê Văn Thành 

84.  Trần Ngọc Thành 

85.  Lê Văn Tửu 

86.  Nguyễn Đình Ái 

87.  Hoàng Thôi 

88.  Nguyễn Mạnh 

89.  Hồ Phước Chính 

 

 

 


	chuong_pl_11_name
	chuong_pl_11_name_name

		2021-12-03T13:32:51+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân<huongxuannd@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-12-03T13:33:13+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân<huongxuannd@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-12-03T13:33:26+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân<huongxuannd@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




